
STT Họ và tên Lớp Thành Tích Lĩnh vực dự thi

1 Nguyễn Hoàng Kim Hân 12A5 Giải Ba Quốc gia Sáng tạo KHKT

2 Hà Thị Kim Anh 12A10 Giải Ba Quốc gia Sáng tạo KHKT

3 Nguyễn Ngọc Huy 12A13 Giải Ba Quốc gia Sáng tạo KHKT

4 Nguyễn Đăng Vũ 12A9 Giải KK Quốc gia Vật Lý

5 Cù Ngọc Khánh 10A11 HC Vàng Quốc gia Tae kwondo

6 Phạm Nguyễn Hoàng Dũng 11A8 HC Vàng Quốc gia Nhảy xa

7 Nguyễn Trần Bảo Linh 12A13 Giải Nhì cấp tỉnh Toán 

8 Nguyễn Thị Tường Vy 12A5 Giải Ba cấp tỉnh Toán 

9 Hoàng Thiên Phú 12A11 Giải Ba cấp tỉnh Toán 

10 Phạm Anh Tài 12A10 Giải KK cấp tỉnh Toán 

11 Nguyễn Đức Hữu 12A13 Giải Nhì cấp tỉnh Vật Lý

12 Nguyễn Văn Dụ 12A11 Giải Ba cấp tỉnh Vật Lý

13 Trần Thị Ngọc Trang 11A9 Giải KK cấp tỉnh Vật Lý

14 Vũ Ngọc Minh 11A10 Giải KK cấp tỉnh Vật Lý

15 Trần Thị Tâm 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh Hóa học

16 Lê Thị Thùy Dung 12A13 Giải Ba cấp tỉnh Hóa học

17 Trần Vũ Lan Phương 12A13 Giải Ba cấp tỉnh Hóa học

18 Lê Nhật Sang 12A13 Giải Ba cấp tỉnh Hóa học

19 Lê Thị Thanh Hằng 12A4 Giải KK cấp tỉnh Hóa học

20 Phạm Thị Phượng Hằng 12A9 Giải Nhất cấp tỉnh Sinh học

21 Nguyễn Diễm Thùy 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Sinh học

22 Hoàng Trần Thúy An 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Sinh học

23 Nguyễn Mạnh Cường 12A12 Giải Nhì cấp tỉnh Ngữ Văn

24 Lâm Thị Hằng 11A6 Giải Ba cấp tỉnh Ngữ Văn

25 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A9 Giải Ba cấp tỉnh Ngữ Văn

26 Lê Uyên 11A9 Giải Ba cấp tỉnh Ngữ Văn

27 Hoàng Thị Thảo Linh 11A11 Giải Ba cấp tỉnh Ngữ Văn

28 Lưu Đặng Bảo Linh 11A11 Giải KK cấp tỉnh Ngữ Văn

29 Phan Trần Hữu Thuận 12A8 Giải Nhì cấp tỉnh Tiếng Anh
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30 Lưu Nguyễn Bảo Trân 12A11 Giải Nhì cấp tỉnh Tiếng Anh

31 Trần Đăng Quang 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Tiếng Anh

32 Lưu Ngọc Quỳnh Trân 12A8 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

33 Nguyễn Thành Danh 12A12 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

34 Đinh Thị Mỹ Duyên 12A13 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

35 Dương Tuệ Lam 12A15 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

36 Huỳnh Võ Gia Khang 11A1 Giải Ba cấp tỉnh Tin học

37 Nguyễn Hoàng Kim Hân 12A5 Giải Nhất cấp tỉnh Sáng tạo KHKT

38 Hà Thị Kim Anh 12A10 Giải Nhất cấp tỉnh Sáng tạo KHKT

39 Nguyễn Ngọc Huy 12A13 Giải Nhất cấp tỉnh Sáng tạo KHKT

40 Nguyễn Hoàng Kim Hân 12A5
Thủ khoa khối 12 và 

thủ khoa toàn trường
Điểm TB cả năm 9.0

41 Trần Thị Ngọc Trang 11A9 Điểm TB cả năm 8.8

42 Đậu Thị Minh Phượng 11A10 Điểm TB cả năm 8.8

43 Nguyễn Hoàng Dung 11A12 Điểm TB cả năm 8.8

44 Nguyễn Hoàng Ngọc Hiệp 10A1 Điểm TB cả năm 8.6

45 Bùi Anh Nhật 10A1 Điểm TB cả năm 8.6

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 7 năm 2014
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